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UBND HUYỆN  GIA LỘC

TRƯỜNG TH GIA KHÁNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
 Của trường Tiểu học Gia Khánh. Năm học 2023-2024

STT Nội dung Tổng số
Chia ra theo khối lớp

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh 498 103 78 119 94 104

II Số học sinh học 2
buổi/ngày 498 103 78 119 94 104

III KQ đánh giá NL, PC

1 Tốt (%) 410 85,4 85,9 79,8 81,9 79,8
2 Đạt (%) 87 13,6 14,1 20,2 18,1 20,2
3 Cần cố gắng (%) 1 1,0 0 0 0 0

IV Kết quả học tập

1
Hoàn thành tốt

(%))

 TV: 88,6
Toán: 90,6
TNXH (KH):86,9
TA: 91,2
CN (KT):87,1
GDTC:80,7
ÂN: 79,1
MT:82,9
HĐTN:85,5
TH: 86,4
ĐĐ:85,5
LS-ĐL: 87,4

TV: 85,4
Toán: 87,4
TNXH:86,4
TA: 95,2
CN:
GDTC: 82,5
ÂN: 83,5
MT:81,6
HĐTN:87,4
TH:
ĐĐ:88,4

TV: 94,9
Toán: 86,2
TNXH:85,9
TA: 96,2
CN:
GDTC:88,5
ÂN: 82,1
MT:85,9
HĐTN: 85,9
TH:
ĐĐ: 85,9

TV: 94,1
Toán: 91,6
TNXH:79,8
TA: 90,8
CN: 90,8
GDTC:77,3
ÂN: 76,5
MT:84,0
HĐTN:85,7
TH: 92,4
ĐĐ:86,6

TV: 94,7
Toán: 93,6
KH:100,0
TA: 96,8
CN:94,7
GDTC:83,0
ÂN: 84,6
MT:85,1
HĐTN:83,0
TH: 94,7
ĐĐ:86,2
LS-ĐL:92,6

TV: 75,0
Toán: 85,6
KH:84,6
TA: 78,6
KT:76,0
TH: 72,1
ĐĐ:80,7
ÂN: 71,2
MT:78,9
TD: 75,0
LS-ĐL:82,7

2 Hoàn thành (%)

 TV: 10,8
Toán: 8,6
TNXH (KH):13,1
TA: 8,8
CN (KT):12,9
GDTC:9,3
ÂN: 20,9
MT:17,1
HĐTN:14,5
TH: 13,6
ĐĐ:14,5
LS-ĐL: 12,6

TV: 11,7
Toán: 9,7
TNXH:13,6
TA: 4,8
CN:
GDTC:17,5
ÂN: 16,5
MT:18,4
HĐTN:12,6
TH:
ĐĐ:11,6

TV: 5,1
Toán: 1,9
TNXH:14,1
TA: 3,8
CN:
GDTC:11,5
ÂN: 17,9
MT: 14,1
HĐTN: 14,1
TH:
ĐĐ: 14,1

TV: 5,9
Toán: 7,6
TNXH:20,2
TA: 9,2
CN: 9,2
GDTC:22,7
ÂN: 23,5
MT:16,0
HĐTN:14,3
TH: 7,6
ĐĐ:13,4

TV: 5,3
Toán: 6,4
KH:0,0
TA: 3,2
CN:5,3
GDTC:17,0
ÂN: 15,4
MT:14,9
HĐTN:83,0
TH: 5,3
ĐĐ:3,8
LS-ĐL:7,4

TV: 25,0
Toán: 14,4
KH:15,4
TA: 21,4
KT:24,0
TH: 27,9
ĐĐ:19,3
ÂN: 18,8
MT:21,1
TD LS-
ĐL:17,3

3 Chưa hoàn thành TV: 0,6 TV: 2,9 Toán: 0,8
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(%) Toán: 0,8 Toán: 2,9

V TH KQ cuối năm

1 Lên lớp (%) 99,2 97,9 100 99,2 100 100

a
HS được khen thưởng
cấp trường (%)

77,2 76,7 82,0 66,4 78,7 83,6

b
HS được cấp trên
khen thưởng (%)

6,3 6,8 11,5 5,9 5,3 10,6

2 Ở lại lớp (%) 0,8 2,1 0 0,8 0 0

Gia Khánh, ngày 31 tháng 5 tháng 2024
Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Phương Lan


